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Môn: Tiếng Việt  Lớp 5
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	Điểm
	Nhận xét 

	
	...........................................................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................


I. KIỂM TRA ĐỌC:

A. Đọc thầm bài: "Chuyện một khu vườn nhỏ" (Tiếng Việt 5 - tập 1 – trang 102).
     Đọc kĩ nội dung bài "Chuyện một khu vườn nhỏ" , khoanh tròn vào chữ cái trước  câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1: Bé Thu thích ra ban công để làm gì? (0,5 điểm)
      A. Để nghe ông rủ rỉ giảng về từng loại cây
      B.  Để hóng mát đọc truyện
      C.  Để ngắm bầu trời và nghe ông kể chuyện
      D. Để chăm cây hoa ngoài ban công

Câu 2: Vì sao khi thấy chim đến đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho hằng biết? (0,5 điểm)
      A.  Thu muốn khoe ban công nhà Thu có nhiều hoa đep
      B.  Thu muốn cho Hằng biết ban công nhà Thu có chim đến đậu

      C.  Vì Thu muốn khẳng định ban công nhà thu cũng là vườn
      D. Vì thu muốn cho hằng xem con chim đến đậu ở ban công

     Câu 3 : Em hiểu "Đất lành chim đậu" nghĩa là thế nào? (0,5 điểm)
      A.  Chỗ cây cối xanh tươi có nhiều chim đến đậu.

      B. Vùng đất thanh bình, yên lành,chim đến làm tổ, người đến sinh sống
      C. Chỗ nào có nhiều thức ăn thì chim sẽ đến đậu
      D.Vùng đất linh thiêng
Câu 4 :Cây quỳnh trong bài có đặc điểm gì? (0,5 điểm)
      A.Cây quỳnh lá dày giữ được nước

      B. Cây quỳnh lá mỏng giữ được nước
      C. Cây quỳnh lá xanh giữ được nước

      D. Cây quỳnh lá có răng cưa đều đặn

Câu 5: Hãy nêu nội dung chính của bài ?(1 điểm)
	

	

	

	


Câu 6: Từ "ngọ nguậy "thuộc từ loại gì? (1điểm)
    A.  Đông từ 

    B. Tính từ
    C.  Danh từ 

    D. Danh từ riêng
Câu 7:  Từ nào dưới đây có thể thay cho  từ “lặng im”  (1điểm )
    A.  Yên ả 

    B. Yên ắng 
    C.Yên bình 

    D. Bình yên

 Câu 8:  Giải câu đố sau ? (1điểm )
              Hè về áo đỏ như son
              Hè đi thay lá xanh non mượt mà
              Bao nhiêu tay tỏa rộng ra

              Như vẫy, như đón bạn ta tới trường
                             (Là cây gì ?)
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Câu 9 : Gạch bỏ từ viết sai chính tả trong dãy từ sau  (1điểm)
      Dẻ quạt, cây dẻ, dây truyền, giây thép, núa chiêm, lim dim, dẻ lau.
B. Đọc thành tiếng:

Mỗi học sinh đọc một đoạn trong bài các bài tập đọc sau:

 - Bài "kì diệu rừng xanh" (Tiếng việt 5 - tập1 – trang 75)

 - Bài "Mùa thảo quả" (Tiếng Việt 5 - tập 1 – trang 113)

II. KIỂM TRA VIẾT:
1. Chính tả nghe viết: Bài "một chuyên gia máy xúc" (Tiếng Việt 5 - tập1 – trang 45). 
   Viết đầu bài và đoạn "Chiếc máy xúc của tôi........nét giản dị thân mật"

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


2. Tập làm văn: Chọn một trong 2 đề sau
1.Hãy tả hình dáng và những nét tốt của một bạn trong lớp mà em  quý mến.
2.Tả một cảnh đẹp mà em yêu thích ở quê em

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


                         ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT  Lớp 5
 Năm học : 2019- 2020
I. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

A. Đọc thành tiếng: (3điểm)

     - Đọc to, rõ ràng, lưu loát, ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy, diễn cảm (3 điểm).
     - Đọc to, rõ ràng, lưu loát, ngắt nghỉ đúng dấu chấm, dấu phẩy, nhưng chưa diễn cảm (2 điểm).
    - Đọc tương đối lưu loát, biết ngắt nghỉ  dấu chấm, dấu phẩy, nhưng chưa diễn cảm (1 điểm).

      - Đọc còn chậm, phát âm sai (0,5).
B. Đọc thầm trả lời câu hỏi: (4 điểm)
Câu 1: a (0,5đ)
Câu 2: c (0,5đ)
Câu 3: b (0,5đ)
Câu 4: a (0,5đ)
    Câu 5:  (1đ)  T×nh c¶m yªu quý thiªn nhiªn cña hai «ng ch¸u 
          Câu 6:  (1 đ) A Động từ
          Câu 7 : 1đ B Yên ắng
          Câu 8  : (1 đ) Là cây phượng
          Câu 9: (1 điểm)  : Gạch bỏ từ viết sai chính tả trong dãy từ sau:

      Dẻ quạt , cây dẻ, dây truyền, giây thép , núa chiêm, lim dim, dẻ lau.
II. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả: (3 điểm)
      - Bài viết trình bày sạch, đẹp, không sai lỗi chính tả (3 điểm).
      - Sai 5 lỗi trừ 1 điểm.

      - Bài viết xấu, bẩn trừ 0,5 điểm.
2. Tập làm văn: (7 điểm)

      - Mở bài: (1,5 điểm) (trực tiếp hoặc dán tiếp).
      -Thân bài (4,5 điểm) Nội dung bài viết lô gích, hợp lý, câu văn giàu hình ảnh, sinh động, không sai lỗi chính tả.

      - Kết bài: (1điểm) Kết bài mở rộng hoặc không mở rộng.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC : 2019-2020

Đọc hiểu và kiến thức tiếng việt

	Chủ đề
	Số câu
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	 Tổng 

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3(1,4)
	
	1(2)
	
	1(3)
	
	
	1(9)
	5
	1

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
	
	
	2(6,7)
	
	
	2(8,5)
	
	
	2
	2

	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	2

	Tổng
	  Số câu
	3
	
	3
	
	1
	2
	
	
	6
	3

	
	   Số điểm
	1,5
	
	2,5
	
	1
	2
	
	
	5
	2


Giáo viên chấm(Ký, ghi rõ họ tên)





Giáo viên coi


( Ký, ghi rõ họ tên)
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